
Họ và Tên: Lời giảiKiểm tra tập dữ liệu

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
1-7 86 71 57 43 29 14 0

Câu  trả  lờ i

Vd. 5,4 6 6,5 2,7

1. 4,8 5 5,5 2,2

2. 6,8 7 3 1,8

3. 5,2 5,5 5 2,2

4. 5 5 5 2,3

5. 5,1 4 5 2,2

6. 5,8 5 4,5 2,2

7. 3,9 4 4 1,9

Tìm Trung bình, Trung vị, Dải phân vị và Độ lệch Tuyệt đối Trung bình của tập hợp
số. Nếu có thể, hãy làm tròn đến phần mười gần nhất.

Vd) 6 , 1 , 9 , 3 , 8
1, 3, 6, 8, 9
Q1 = 2
Q3 = 8.5

mean = 5.4 số 1 3 6 8 9
median = 6 khoảng cách 4.4 2.4 0.6 2.6 3.6
I.Q.R. = 6.5

M.A.D. = 2.7

1) 9 , 6 , 5 , 1 , 3
1, 3, 5, 6, 9
Q1 = 2
Q3 = 7.5

mean = 4.8 số 1 3 5 6 9
median = 5 khoảng cách 3.8 1.8 0.2 1.2 4.2
I.Q.R. = 5.5

M.A.D. = 2.2

2) 6 , 8 , 6 , 3 , 9 , 9
3, 6, 6, 8, 9, 9
Q1 = 6
Q3 = 9

mean = 6.8 số 3 6 6 8 9 9
median = 7 khoảng cách 3.8 0.8 0.8 1.2 2.2 2.2
I.Q.R. = 3

M.A.D. = 1.8

3) 5 , 7 , 2 , 2 , 9 , 6
2, 2, 5, 6, 7, 9
Q1 = 2
Q3 = 7

mean = 5.2 số 2 2 5 6 7 9
median = 5.5khoảng cách 3.2 3.2 0.2 0.8 1.8 3.8

I.Q.R. = 5
M.A.D. = 2.2

4) 3 , 6 , 8 , 1 , 5 , 3 , 9
1, 3, 3, 5, 6, 8, 9
Q1 = 3
Q3 = 8

mean = 5 số 1 3 3 5 6 8 9
median = 5 khoảng cách 4 2 2 0 1 3 4
I.Q.R. = 5

M.A.D. = 2.3

5) 8 , 2 , 6 , 9 , 4 , 3 , 4
2, 3, 4, 4, 6, 8, 9
Q1 = 3
Q3 = 8

mean = 5.1 số 2 3 4 4 6 8 9
median = 4 khoảng cách 3.1 2.1 1.1 1.1 0.9 2.9 3.9
I.Q.R. = 5

M.A.D. = 2.2

6) 4 , 9 , 8 , 2 , 4 , 9 , 5 ,
5
2, 4, 4, 5, 5, 8, 9, 9
Q1 = 4
Q3 = 8.5

mean = 5.8 số 2 4 4 5 5 8 9 9
median = 5 khoảng cách 3.8 1.8 1.8 0.8 0.8 2.2 3.2 3.2
I.Q.R. = 4.5

M.A.D. = 2.2

7) 4 , 1 , 2 , 5 , 4 , 8 , 6 ,
1
1, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 8
Q1 = 1.5
Q3 = 5.5

mean = 3.9 số 1 1 2 4 4 5 6 8
median = 4 khoảng cách 2.9 2.9 1.9 0.1 0.1 1.1 2.1 4.1
I.Q.R. = 4

M.A.D. = 1.9
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Câu  trả  lờ i

Vd. 5,4 6 6,5 2,7

1. 4,8 5 5,5 2,2

2. 6,8 7 3 1,8

3. 5,2 5,5 5 2,2

4. 5 5 5 2,3

5. 5,1 4 5 2,2

6. 5,8 5 4,5 2,2

7. 3,9 4 4 1,9

Tìm Trung bình, Trung vị, Dải phân vị và Độ lệch Tuyệt đối Trung bình của tập hợp
số. Nếu có thể, hãy làm tròn đến phần mười gần nhất.

Vd) 6 , 1 , 9 , 3 , 8
1, 3, 6, 8, 9
Q1 = 2
Q3 = 8.5

mean = 5.4 số 1 3 6 8 9
median = 6 khoảng cách 4.4 2.4 0.6 2.6 3.6
I.Q.R. = 6.5

M.A.D. = 2.7

1) 9 , 6 , 5 , 1 , 3
1, 3, 5, 6, 9
Q1 = 2
Q3 = 7.5

mean = 4.8 số 1 3 5 6 9
median = 5 khoảng cách 3.8 1.8 0.2 1.2 4.2
I.Q.R. = 5.5

M.A.D. = 2.2

2) 6 , 8 , 6 , 3 , 9 , 9
3, 6, 6, 8, 9, 9
Q1 = 6
Q3 = 9

mean = 6.8 số 3 6 6 8 9 9
median = 7 khoảng cách 3.8 0.8 0.8 1.2 2.2 2.2
I.Q.R. = 3

M.A.D. = 1.8

3) 5 , 7 , 2 , 2 , 9 , 6
2, 2, 5, 6, 7, 9
Q1 = 2
Q3 = 7

mean = 5.2 số 2 2 5 6 7 9
median = 5.5khoảng cách 3.2 3.2 0.2 0.8 1.8 3.8

I.Q.R. = 5
M.A.D. = 2.2

4) 3 , 6 , 8 , 1 , 5 , 3 , 9
1, 3, 3, 5, 6, 8, 9
Q1 = 3
Q3 = 8

mean = 5 số 1 3 3 5 6 8 9
median = 5 khoảng cách 4 2 2 0 1 3 4
I.Q.R. = 5

M.A.D. = 2.3

5) 8 , 2 , 6 , 9 , 4 , 3 , 4
2, 3, 4, 4, 6, 8, 9
Q1 = 3
Q3 = 8

mean = 5.1 số 2 3 4 4 6 8 9
median = 4 khoảng cách 3.1 2.1 1.1 1.1 0.9 2.9 3.9
I.Q.R. = 5

M.A.D. = 2.2

6) 4 , 9 , 8 , 2 , 4 , 9 , 5 ,
5
2, 4, 4, 5, 5, 8, 9, 9
Q1 = 4
Q3 = 8.5

mean = 5.8 số 2 4 4 5 5 8 9 9
median = 5 khoảng cách 3.8 1.8 1.8 0.8 0.8 2.2 3.2 3.2
I.Q.R. = 4.5

M.A.D. = 2.2

7) 4 , 1 , 2 , 5 , 4 , 8 , 6 ,
1
1, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 8
Q1 = 1.5
Q3 = 5.5

mean = 3.9 số 1 1 2 4 4 5 6 8
median = 4 khoảng cách 2.9 2.9 1.9 0.1 0.1 1.1 2.1 4.1
I.Q.R. = 4

M.A.D. = 1.9
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